
STT SBD HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 12000008 Trần Kỳ Anh 15/08/2008 Nam 12C3

2 12000009 Ao Thiên Ân 30/08/2008 Nam 12C5

3 12000012 Bùi Trần Gia Bảo 25/01/2008 Nam 12C4

4 12000013 Trần Quang Bảo 21/07/2008 Nam 12C2

5 12000014 Nguyễn Gia Biểu 26/10/2008 Nam 12C3

6 12000018 Phạm Thị Kim Cảm 07/09/2008 Nữ 12C4

7 12000021 Nguyễn Thị Châu 13/07/2008 Nữ 12C5

8 12000025 Bùi Văn Chiến 24/03/2008 Nam 12C3

9 12000026 Tiêu Viết Chiến 10/02/2008 Nam 12C3

10 12000027 Tống Xuân Chiến 27/09/2008 Nam 12C5

11 12000029 Võ Minh Chiến 23/07/2008 Nam 12C4

12 12000030 Đặng Tấn Công 10/09/2008 Nam 12C4

13 12000032 Phùng Quang Cường 12/05/2008 Nam 12C3

14 12000036 Nguyễn Thị Mỹ Diện 30/03/2008 Nữ 12C5

15 12000037 Lâm Ngọc Diệp 25/05/2008 Nữ 12C2

16 12000039 Nguyễn Lê Xuân Diệu 01/06/2008 Nữ 12C4

17 12000043 Nguyễn Mạnh Dũng 07/07/2008 Nam 12C1

18 12000044 Nguyễn Tấn Dũng 29/03/2008 Nam 12C5

19 12000046 Lê Phan Quang Duy 08/05/2008 Nam 12C4

20 12000049 Võ Hồng Duy 11/06/2008 Nam 12C1

21 12000050 Võ Lê Duy 16/02/2008 Nam 12C2

22 12000054 Võ Nguyên Thùy Duyên 24/08/2008 Nữ 12C5

23 12000055 Bùi Duy Đạt 13/06/2008 Nam 12C1

24 12000057 Nguyễn Đạt 10/03/2008 Nam 12C1
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1 12000060 Huỳnh Tấn Đệ 09/06/2008 Nam 12C2

2 12000064 Phạm Thị Ngọc Điệp 10/02/2008 Nữ 12C3

3 12000065 Huỳnh Kết Đoàn 18/02/2008 Nam 12C4

4 12000066 Nguyễn Hoàng Đức 30/12/2008 Nam 12C5

5 12000067 Ngô Quốc Được 09/05/2008 Nam 12C4

6 12000068 Nguyễn Thị A Em 30/07/2008 Nữ 12C5

7 12000069 Nguyễn Ngọc Trường Giang 30/10/2008 Nam 12C2

8 12000072 Trương Thị Hương Giang 23/07/2008 Nữ 12C4

9 12000074 Huỳnh Thị Thu Hà 31/10/2008 Nữ 12C3

10 12000076 Nguyễn Thị Thu Hà 05/10/2008 Nữ 12C5

11 12000079 Lê Đức Hải 30/04/2008 Nam 12C5

12 12000081 Nguyễn Thị Hằng 07/10/2008 Nữ 12C2

13 12000082 Nguyễn Thị Thu Hằng 26/03/2008 Nữ 12C1

14 12000085 Lê Mỹ Hân 09/11/2008 Nữ 12C2

15 12000086 Phạm Gia Hân 10/02/2008 Nữ 12C5

16 12000090 Tạ Văn Hậu 16/06/2008 Nam 12C1

17 12000091 Phạm Huy Hiên 22/11/2008 Nam 12C3

18 12000093 Phan Công Hiếu 08/10/2008 Nam 12C5

19 12000094 Tạ Thị Thu Hiếu 27/03/2008 Nữ 12C3

20 12000103 Tiêu Viết Hợp 17/05/2008 Nam 12C5

21 12000104 Đỗ Sinh Hùng 03/01/2008 Nam 12C5

22 12000105 Đỗ Trần Tấn Hùng 26/10/2008 Nam 12C4

23 12000112 Phạm Quốc Huy 22/09/2008 Nam 12C3

24 12000113 Thái Bùi Quốc Huy 02/03/2008 Nam 12C2
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1 12000114 Trần Gia Huy 25/05/2008 Nam 12C3

2 12000115 Phạm Huỳnh Huyên 11/02/2008 Nữ 12C4

3 12000119 Huỳnh Tấn Huynh 09/06/2008 Nam 12C2

4 12000123 Nguyễn Thanh Hưng 16/01/2008 Nam 12C2

5 12000124 Phạm Tấn Hưng 09/01/2008 Nam 12C2

6 12000125 Trần Gia Hưng 23/09/2008 Nam 12C3

7 12000126 Đồng Thị Hương 06/12/2007 Nữ 12C2

8 12000128 Nguyễn Kha 13/01/2008 Nam 12C3

9 12000129 Nguyễn Vũ Hồng Kha 08/03/2008 Nam 12C2

10 12000130 Phạm Ngọc Duy Kha 19/09/2008 Nam 12C5

11 12000132 Lê Văn Khải 19/08/2008 Nam 12C2

12 12000135 Nguyễn Văn Khang 09/11/2008 Nam 12C4

13 12000137 Phan Trí Khang 07/06/2008 Nam 12C5

14 12000141 Nguyễn Trà Khánh 22/04/2008 Nam 12C2

15 12000145 Tống Duy Khoa 11/11/2008 Nam 12C2

16 12000146 Võ Đăng Khoa 11/08/2008 Nam 12C2

17 12000147 Võ Tấn Khoa 27/04/2008 Nam 12C2

18 12000148 Phạm Nguyễn Đăng Khôi 04/12/2008 Nam 12C1

19 12000149 Võ Chí Khôi 13/08/2008 Nam 12C1

20 12000150 Phạm Anh Khuê 20/06/2008 Nam 12C1

21 12000152 Đặng Trung Kiên 08/11/2008 Nam 12C4

22 12000154 Ngô Tuấn Kiệt 26/08/2008 Nam 12C2

23 12000158 Nguyễn Thị Vân Kiều 04/07/2008 Nữ 12C4

24 12000161 Võ Thị Ngọc Lai 01/04/2008 Nữ 12C3
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1 12000164 Nguyễn Hoàng Gia Lâm 20/04/2008 Nam 12C5

2 12000165 Võ Duy Lâm 29/04/2008 Nam 12C1

3 12000170 Nguyễn Hoàng Linh 24/06/2008 Nữ 12C1

4 12000174 Võ Thị Khánh Linh 21/03/2008 Nữ 12C3

5 12000178 Bùi Đắc Luật 18/10/2008 Nam 12C2

6 12000181 Nguyễn Ngọc Ly 26/01/2008 Nữ 12C4

7 12000182 Nguyễn Thị Thùy Ly 22/01/2008 Nữ 12C5

8 12000183 Phạm Thị Mỹ Ly 11/05/2008 Nữ 12C5

9 12000186 Phạm Thị Mỹ Lý 05/08/2008 Nữ 12C3

10 12000188 Bùi Gia Min 25/05/2008 Nam 12C1

11 12000196 Đỗ Mai Huyền My 03/11/2008 Nữ 12C4

12 12000197 Lương Thảo My 06/10/2008 Nữ 12C1

13 12000210 Nguyễn Thái Nam 30/01/2008 Nam 12C4

14 12000211 Nguyễn Văn Nam 02/05/2008 Nam 12C4

15 12000212 Đồng Thị Thu Nga 10/01/2008 Nữ 12C1

16 12000217 Huỳnh Thị Xuân Ngân 20/05/2008 Nữ 12C5

17 12000220 Nguyễn Thị Thúy Ngân 18/06/2008 Nữ 12C1

18 12000223 Phạm Thị Thanh Ngân 10/07/2008 Nữ 12C2

19 12000224 Phạm Thị Thu Ngân 16/06/2008 Nữ 12C4

20 12000225 Tô Thị Ngọc Ngân 14/10/2008 Nữ 12C5

21 12000230 Võ Thị Ngoan 09/04/2008 Nữ 12C3

22 12000231 Phan Mai Bảo Ngọc 20/10/2008 Nữ 12C1

23 12000233 Võ Đức Ngọc 21/05/2008 Nam 12C5

24 12000234 Dương Tống Thảo Nguyên 06/07/2008 Nữ 12C1
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1 12000235 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên 20/01/2008 Nữ 12C3

2 12000237 Lê Trung Nguyễn 13/07/2008 Nam 12C2

3 12000239 Huỳnh Thị Thanh Nhàn 16/10/2007 Nữ 12C2

4 12000241 Huỳnh Thị Ngọc Nhân 26/07/2008 Nữ 12C1

5 12000243 Lê Quang Nhật 19/09/2008 Nam 12C2

6 12000246 Mai Thị Yến Nhi 12/03/2008 Nữ 12C3

7 12000248 Võ Nguyễn Yến Nhi 14/05/2008 Nữ 12C1

8 12000251 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 24/05/2008 Nữ 12C3

9 12000252 Bùi Thị Huỳnh Như 08/05/2008 Nữ 12C3

10 12000255 Lê Quỳnh Như 26/05/2008 Nữ 12C3

11 12000256 Lê Quỳnh Như 19/08/2008 Nữ 12C1

12 12000263 Võ Nguyễn Gia Như 15/11/2008 Nữ 12C3

13 12000266 Đỗ Thị Xuân Niềm 21/09/2008 Nữ 12C4

14 12000267 Nguyễn Xuân Nin 10/11/2008 Nam 12C5

15 12000271 Dương Anh Pháp 14/09/2007 Nam 12C3

16 12000274 Phạm Tấn Phát 21/02/2008 Nam 12C4

17 12000276 Võ Văn Phong 04/08/2008 Nam 12C4

18 12000278 Đỗ Tấn Phông 14/03/2008 Nam 12C1

19 12000280 Đồng Văn Phú 27/06/2008 Nam 12C2

20 12000285 Huỳnh Tấn Phước 27/04/2008 Nam 12C1

21 12000286 Trần Văn Phước 17/10/2008 Nam 12C2

22 12000291 Phạm Duy Quân 10/09/2008 Nam 12C4

23 12000294 Lê Thị Kim Quyên 16/08/2008 Nữ 12C3

24 12000295 Nguyễn Tường Quyên 13/04/2008 Nữ 12C1
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1 12000296 Đỗ Như Quỳnh 20/10/2008 Nữ 12C1

2 12000299 Nguyễn Như Quỳnh 28/05/2008 Nữ 12C5

3 12000302 Trần Văn Sang 10/08/2008 Nam 12C4

4 12000304 Nguyễn Văn Sơn 14/02/2008 Nam 12C2

5 12000305 Nguyễn Quốc Tài 29/08/2008 Nam 12C3

6 12000309 Võ Văn Tài 01/04/2008 Nam 12C2

7 12000310 Bùi Văn Tâm 24/03/2008 Nam 12C1

8 12000314 Thới Văn Tâm 19/01/2008 Nam 12C4

9 12000315 Nguyễn Phạm Duy Tân 11/10/2008 Nam 12C5

10 12000317 Kiều Quang Thái 22/07/2008 Nam 12C3

11 12000320 Võ Phan Nhật Thành 25/02/2008 Nam 12C3

12 12000323 Nguyễn Thị Thảo 21/06/2008 Nữ 12C1

13 12000324 Nguyễn Thu Thảo 22/05/2008 Nữ 12C5

14 12000325 Phạm Thị Thu Thảo 27/08/2008 Nữ 12C1

15 12000327 Phan Đình Thắng 05/09/2008 Nam 12C1

16 12000329 Đỗ Nguyễn Thành Thi 11/05/2008 Nam 12C2

17 12000330 Nguyễn Ngọc ý Thiên 29/11/2008 Nam 12C4

18 12000331 Võ Duy Thiên 29/11/2008 Nam 12C2

19 12000332 Võ Tấn Thiên 12/11/2008 Nam 12C2

20 12000333 Đặng Tấn Thiện 14/01/2008 Nam 12C4

21 12000334 Nguyễn Thanh Thiện 25/06/2008 Nam 12C1

22 12000337 Nguyễn Minh Thôi 27/03/2008 Nam 12C5

23 12000341 Thới Thị Thuận 29/11/2008 Nữ 12C1

24 12000343 Đỗ Thị Kim Thuỳ 12/07/2007 Nữ 12C5

MÔN: HÓA HỌC - PHÒNG: 14

Đông Sơn, ngày 12 tháng 03 năm 2026
HIỆU TRƯỞNG

Ngô Ngọc Lâm

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS VÀ THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH
 KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 - NĂM HỌC 2025 - 2026

NGUYEN CONG HUNG
New Stamp_1



STT SBD HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 12000344 Võ Ngọc Thanh Thúy 18/08/2008 Nữ 12C3

2 12000349 Nguyễn Anh Thư 23/02/2008 Nữ 12C1

3 12000354 Huỳnh Tiêu Diễm Thương 01/04/2008 Nữ 12C3

4 12000356 Nguyễn Thị Kim Thương 18/11/2008 Nữ 12C1

5 12000357 Trần Thị Thu Thương 04/02/2008 Nữ 12C1

6 12000359 Trương Thị Hồng Tiên 20/09/2008 Nữ 12C4

7 12000360 Phạm Vũ Tiến 19/08/2008 Nam 12C1

8 12000361 Võ Tấn Tin Tin 25/05/2008 Nam 12C3

9 12000362 Nguyễn Bá Tín 20/01/2008 Nam 12C5

10 12000369 Võ Thùy Trang 17/07/2008 Nữ 12C5

11 12000372 Nguyễn Thùy Trâm 14/01/2008 Nữ 12C3

12 12000373 Phạm Ngọc Trâm 09/06/2008 Nữ 12C3

13 12000374 Phạm Thị Thùy Trâm 27/06/2008 Nữ 12C2

14 12000378 Võ Thị Kiều Trâm 26/09/2008 Nữ 12C5

15 12000383 Nguyễn Văn Triết 28/12/2008 Nam 12C2

16 12000384 Cao Thị Huyền Trinh 17/09/2008 Nữ 12C1

17 12000385 Huỳnh Thị Trinh 26/04/2008 Nữ 12C1

18 12000387 Tiêu Thị Mỹ Trinh 14/10/2008 Nữ 12C5

19 12000388 Nguyễn Phúc Trọng 08/08/2008 Nam 12C5

20 12000389 Nguyễn Ngọc Diễn Trúc 31/08/2008 Nữ 12C5

21 12000390 Lê Quang Trung 20/08/2008 Nam 12C4

22 12000394 Phạm Vũ Quang Trường 06/03/2008 Nam 12C2

23 12000396 Trương Gia Trường 30/05/2008 Nam 12C4

24 12000397 Nguyễn Văn Trưởng 28/05/2008 Nam 12C2

25 12000399 Nguyễn Viết Tuân 12/02/2008 Nam 12C1
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1 12000401 Huỳnh Quốc Tuấn 24/05/2008 Nam 12C4

2 12000402 Lê Minh Tuấn 20/09/2008 Nam 12C4

3 12000403 Đỗ Hữu Tùng 19/07/2008 Nam 12C4

4 12000404 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 03/06/2008 Nữ 12C3

5 12000405 Phạm Ánh Tuyền 08/07/2008 Nữ 12C2

6 12000408 Trương Xuân Tường 09/11/2008 Nam 12C4

7 12000411 Võ Nguyễn Tú Uyên 12/11/2008 Nữ 12C3

8 12000413 Lê Thị Vi 09/04/2008 Nữ 12C5

9 12000415 Võ Thị Tường Vi 27/07/2008 Nữ 12C4

10 12000419 Tạ Đình Viễn 21/03/2008 Nam 12C3

11 12000420 Nguyễn Thanh Việt 19/05/2008 Nam 12C2

12 12000421 Võ Hoàng Việt 30/10/2008 Nam 12C5

13 12000423 Nguyễn Quốc Vin 25/10/2008 Nam 12C4

14 12000427 Nguyễn Trung Vũ 16/05/2008 Nam 12C3

15 12000428 Nông Công Vũ 02/10/2008 Nam 12C4

16 12000430 Bùi Thị Uyên Vy 05/05/2008 Nữ 12C3

17 12000432 Nguyễn Thị Minh Vy 15/02/2008 Nữ 12C4

18 12000433 Nguyễn Thị Mỹ Vy 11/04/2008 Nữ 12C3

19 12000434 Trần Thị Yến Vy 16/01/2008 Nữ 12C1

20 12000435 Võ Thị Yến Vy 22/10/2008 Nữ 12C2

21 12000437 Trần Hoàng Xuyến 02/02/2008 Nữ 12C4

22 12000438 Bùi Thị Như ý 21/01/2008 Nữ 12C3

23 12000440 Phạm Thanh Ý 12/06/2008 Nam 12C4

24 12000441 Nguyễn Thế Yên 10/01/2008 Nam 12C2

25 12000443 Phù Kim Yến 14/01/2008 Nữ 12C1
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